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* 

Số 242-TB/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

              Bình Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng - Năm 2021 

(Lớp thứ nhất) 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/UBKTTU, ngày 25/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy về việc Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát 

và thi hành kỷ luật Đảng – Năm 2021; Nay Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

thông báo mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật Đảng - Năm 2021 (Lớp thứ nhất), như sau: 

1. Triệu tập: 177 đồng chí thuộc Huyện Hàm Thuận Bắc; Huyện Tuy Phong;  

Huyện Bắc Bình; Huyện Hàm Thuận Nam; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình 

Thuận (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: 02 ngày (từ ngày 18 - 19/3/2021); khai mạc lúc: 07h30, 

ngày 18/3/2021) 

 - Địa điểm:  Giảng đường 202 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 03 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) 

 3. Chế độ đối với người đi học 

 - Thực hiện theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Học viên là cán bộ không chuyên trách cấp xã được bố trí chỗ nghỉ trong 

thời gian học tại trường.  

- Về tài liệu: 

+ Đối với cán bộ chuyên trách cấp huyện và tương đương mang theo tài liệu: 

“Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng” (tài liệu nghiệp vụ 

dùng cho cấp trên cơ sở của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật). 

+ Đối với cán bộ cấp cơ sở sẽ được trang bị tài liệu bồi dưỡng. 

 Nhận được Thông báo này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 

hợp và cử cán bộ đi học đúng thời gian quy định. 
 

Nơi nhận:          
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,                      

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN 

 LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC  

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG - NĂM 2021 

(LỚP THỨ NHẤT) 
(Kèm theo Thông báo số 242-TB/TCT, ngày 09/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

I. Huyện ủy Hàm Thuận Bắc 

1  Phạm Duy Hiền Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  

2  Trần Trung Hải Phó Chủ nhiệm UBKT Thường trực Huyện ủy   

3  Nguyễn Chí Đông Ủy viên UBKT Huyện ủy   

4  Tống Quốc Việt Ủy viên UBKT Huyện ủy   

* Chi, đảng bộ cơ sở 

5  Phạm Hoàng Dũng Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự huyện  

6  Huỳnh Thanh Ninh Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện  

7  Nguyễn Văn Dũng Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Đảng, Đoàn thể  

8  Lê Văn Cường 
Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ quan chính 

quyền huyện 

 

9  Nguyễn Văn Tuấn Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện  

10  Nguyễn Ngọc Tân Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường PTTH Hàm Thuận Bắc  

11  Lương Văn Hà Bí thư chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Linh  

12  Lương Đào Quốc Dũng Bí thư chi bộ Trường THPT Dân tộc nội trú huyện  

* Cấp xã 

13  Nguyễn Lành Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Phú Long  

14  Nguyễn Đức Toàn Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Phú Long  

15  Triệu Quang Phục Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Ma Lâm  

16  Nguyễn Ngọc Hân Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Ma Lâm  

17  Phan Thị Hân Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Hiệp  

18  Lê Thị Ngọc Oanh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Hiệp  

19  Lê Trung Hậu Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Liêm  

20  Trần Thành Khoa Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Liêm  

21  La Anh Khoa Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Chính  

22  Nguyễn Thị Ánh Vân Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT  Đảng ủy xã Hàm Chính  

23  Nguyễn Thanh Đông Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thuận Minh  

24  Trần Trọng Khôi Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT  Đảng ủy xã Thuận Minh  

25  Thông Văn Trinh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Trí  

26  Trần Thị Hiếu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Trí  



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

27  Đặng Thị Thắm Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Phú  

28  Nguyễn Ngọc Bình Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT  Đảng ủy xã Hàm Phú  

29  Nguyễn Thanh Sang Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Liêm  

30  Nguyễn Phụng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Liêm  

31  Trần Thanh Tuấn Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Sơn  

32  Ngô Thị Châu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Sơn  

33  Nguyễn Trọng Linh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Đức  

34  Nguyễn Thanh Quang Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Đức  

35  Nguyễn Ngọc Trọng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Thắng  

36  Lư Minh Định Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Thắng   

37  Nguyễn Thị Thu Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thuận Hòa  

38  Đặng Nam Giang Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thuận Hòa  

39  K' Văn Thảo Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Tiến  

40  K' Văn Ủng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Tiến  

41  K' Văn Bển Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Giang  

42  K' Văn Thuần Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Giang   

43  Hoàng Chiến Thắng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã La Dạ  

44  Bờ Đam Phước Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã La Dạ  

45  Nguyễn Thanh Nhàn Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đa Mi  

46  Nguyễn Thành Luân Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đa Mi  

II. Huyện ủy Tuy Phong 

47  Nguyễn Nữ Thanh Loan Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy    

48  Võ Thị Minh Nga Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy  

49   Huỳnh Cộng Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy    

50   Phạm Văn Linh Ủy viên UBKT Huyện ủy   

51  Nguyễn Thị Kim Liên Ủy viên UBKT Huyện ủy    

* Chi, đảng bộ cơ sở 

52  Nguyễn Quang Hùng Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự huyện  

53  Nguyễn Xuân Sáng Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện  

54  Lê Trung Hải Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường THPT Tuy Phong  

55  Nguyễn Thị Tây Nguyên 
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ 

quan Chính quyền 

 

56   Đặng Thị Thanh Lộc 
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Cổ phần 

Muối Vĩnh Hảo 

 

57   Lâm Văn Chính 
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Cổ phần 

Nước khoáng Vĩnh Hảo 

 

58   Hồ Văn Thương 
Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung 

tâm Y tế huyện 

 

* Cấp xã 

59    Nguyễn Duy Đức Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Liên Hương  

60    Nguyễn Văn Tâm Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Liên Hương  

61  Nguyễn Vĩnh Hùng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa  
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62  Nguyễn Vũ Tuyên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa   

63  Võ Trần Duy Thạch Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Tân  

64  Trần Thị Minh Hiền Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Tân  

65  Lê Thị Ý Xuân 
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vĩnh 

Hảo 
 

66  Trần Thị Kim Thu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Hảo  

67  Bích Xuân Vương Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phú Lạc  

68  Mai Thị Phuông Phuống Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Dũng  

69  Mai Thị Phương Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Dũng   

70  Lục Thị Ánh Tuyết Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Chí Công  

71  Bùi Thị Phương Loan Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Chí Công   

72  Trần Văn Thiện Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Minh  

73  Nguyễn Đình Phước Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Minh  

74  Nguyễn Văn Trúc Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phước Thể  

75  Mai Thị Thu Lợi Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phước Thể  

76  Kinh Thị Hồng Gấm Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phong Phú  

77  Lê Thanh Thoại Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phong Phú   

78  Nguyễn Phúc Tín 
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bình 

Thạnh 
 

79  Phan Thị Thùy Thương Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bình Thạnh  

III. Huyện ủy Bắc Bình 

80  Nguyễn Đình Luyện Ủy viên BTV Huyện ủy,Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  

81  Nguyễn Hữu Duy Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy   

82  Dương Thị Lâm Tuyền Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy    

83  Bùi Minh Tưởng Ủy viên UBKT Huyện ủy    

84  Trần Hồng Chính Ủy viên UBKT Huyện ủy   

* Chi, đảng bộ cơ sở 

85  Trương Minh Phương  Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Đảng, đoàn thể  

86  Nguyễn Phước Hòa Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Khối cơ quan Chính quyền  

87  Nguyễn Văn Sen  Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện  

88  Ngô Đức Vũ   Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự huyện  

89  Nguyễn Thị Mộng Trinh  Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường THPT Bắc Bình  

90  Nguyễn Tấn Lai   
Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

 

91  Dụng Thị Minh Tâm   Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện  

92   Nguyễn Xuân Thống 
Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa  

khu vực Bắc Bình Thuận  

 

* Cấp xã 

93  Huỳnh Hữu Dũng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Chợ Lầu  

94  Đỗ Văn Dương Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Chợ Lầu   

95  Nguyễn Văn Thanh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Lương Sơn  

96  Trần Minh Tỵ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Lương Sơn  
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97  Phạm Thị Linh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Thái   

98  Nguyễn Tích Thiên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Thái  

99  Dụng Thị Mỹ Chương Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Thanh  

100  Long Quang Tuyên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Thanh  

101   Nguyễn Thị Trúc Linh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sông Lũy  

102  Chềnh Mỹ Loan Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sông Lũy  

103  Lương Vĩnh Thạnh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bình Tân    

104  Phạm Thị Hồng Hương Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bình Tân  

105  Nguyễn Trọng Chiến Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sông Bình    

106  Nguyễn Thị Kim Phượng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sông Bình  

107  Mai Thị Thùy Xinh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Thắng    

108  Trần Ngọc Hiến  Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Thắng   

109  Hà Trung Nghiêm   Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Phong  

110  Nguyễn Ngọc Thắng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Phong   

111  Mai Trung Trực  Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Hòa  

112  Kim Thị Thu Vân Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Hòa   

113  Tô Thanh Trường Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Rí Thành  

114  Võ Thị Thùy  Trang Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Rí Thành  

115  Bố Thanh Nha Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Hiệp  

116  Đặng Chí Đảm Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Hiệp  

117  Nguyễn Gia Bằng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hải Ninh  

118  Lê Thị Huệ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hải Ninh  

119  Lê Huy Phú Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bình An   

120  Ngô Tùng Duy Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bình An  

121  K’ Prú  Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Sơn   

122  K’ Trường Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Sơn  

123  Chế Thị Oanh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Điền  

124  Chế Thị Su Ny Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Điền  

125  Mang Văn Linh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Lâm   

126  Mang Thanh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Lâm   

127  Sín Thị Khách Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Tiến   

128  Phan Thị Phòng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phan Tiến  

IV. Huyện ủy Hàm Thuận Nam 

129  Trần Văn Năng Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy   

130  Nguyễn Văn Dũng HUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy  

131  Phạm Hồng Thọ Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  

132  Lê Văn Trung Ủy viên UBKT Huyện ủy  

133  Nguyễn Thị Kim Loan Ủy viên UBKT Huyện ủy  

* Chi, đảng bộ cơ sở 

134  Đỗ Văn Ước Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện  
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135  Nguyễn Quốc Việt Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường THPT Hàm Thuận Nam  

136  Trần Văn Quốc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện  

137  Nguyễn Quý Ánh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Đảng và Đoàn thể   

* Cấp xã 

138  Lê Đình Liêm Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Cần  

139  Nguyễn Văn Toàn Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Cần  

140  Nguyễn Văn Cần Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Cường   

141  Lương Minh Năm Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Cường   

142  Nguyễn Đình Thúc Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Lập   

143  Văn Công Đức Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Lập  

144  Nguyễn Văn Tam Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Kiệm   

145  Nguyễn Thị Dương Khanh   Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Kiệm   

146  Nguyễn Thị Minh Truyền Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Thạnh  

147  Phạm Tuấn Thành Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Thạnh  

148  Nguyễn Phúc Thanh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thuận Quý  

149  Nguyễn Thị Thủy Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Mỹ  

150  Huỳnh Thị Thùy Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm Mỹ  

151  Nguyễn Trung Tuyến Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành   

152  Võ Nguyễn Kim Thanh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành  

153  Nguyễn Văn Thanh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm  Minh   

154  Võ Minh Trí Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hàm  Minh  

155  Cao Minh Hiến Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thuận   

156  Trần Thị Bích Liên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thuận  

157  Võ Công Kỳ Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Thuận Nam  

158  Nguyễn Văn Công Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Thuận Nam   

159  Trần Thị Lệ Thủy Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mương Mán   

160  Phan Thị Lâu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mương Mán  

161  Nguyễn Văn Gây Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mỹ Thạnh   

V. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh  

162  Nguyễn Duy Thìn 
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

 

* Chi, đảng bộ trực thuộc 

163  Nguyễn Văn Tuấn 
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu Cảng Liên Hương 

 

164  Nguyễn Đông Anh Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Hòa Minh  

165  Nguyễn Đinh Hồng Tố Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Hòa Thắng  

166  Nguyễn Hữu Phan Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Mũi Né  

167  Lê Nguyên Ngọc 
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đồn Biên phòng 

Thanh Hải 
 

168  Trịnh Văn Thanh Bí thư Chi bộ Hải Đội 2  

169  Kiều Văn Lăng Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Tân Thành  
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170  Phạm Thế Luyến Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động  

171  Phạm Ngọc Sơn Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đồn Biên phòng Phước Lộc  

172  Nguyễn Ngọc Bình Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Tân Thắng  

173  Nguyễn Minh Hải Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý  

174  Dương Văn Thiết Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Phòng Tham mưu  

175  Nguyễn Thanh Bền Bí thư Chi bộ Phòng Trinh sát  

176  Nguyễn Văn Minh Bí thư Chi bộ Phòng Hậu cần  

177  Phạm Ngọc Hòa Bí thư Chi bộ Phòng Chính Trị  

 
Tổng cộng: 177 học viên. 
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